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chat trong bao ché dugc pham

TONG QUAN VE TADUQC TAO NGOT
T6ng quan vé ta dugc tao ngot
trong dugc phadm

NGUYEN LIEU DUQC PHAM CHUC NANG

Cac nguyén liéu hé trg phat trién cong thirc hudng dén ngudi bénh.

HYDROXYPROPYL-B-CYCLODEXTRIN

T4 dugc cdi thién d6 hoa tan va dé 6n dinh
cho céc ché phdm thudc tiém

POLYETHYLENE GLYCOL (PEG)

Polymer da ndng cho cac ing dung
trong bao ché& dugc pham

MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES

Gia mang dau cho hoat chat kém tan, han
ché cross-linking

ISOPROPYL ALCOHOL

Dung méi thiét yé&u trong san xuat va
bao ché& dugc pham

GINKGO BILOBA EXTRACT
Chiét xuat bach qua giau flavonoid va terpenoid ho trg
tuan hoan nao va tang cuong chirc ndng nhan thirc
KNOWLEDGE
FOR BETTER HEALTH TREHALOSE
Cung cp kién thirc chuyén Té dugc tao ngot va 8n dinh cong thirc thube bét
dong khoé

sau vé nguyén liéu va giai
phap cho nganh dugc pham.
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KHOA HOC
VI SUC KHOE

B%,R,LQI,J la doanh nghiép hoat déng trong
ITnh vuc cung cap nguyén liéu va giai phap céng
nghé sinh hoc cho nhiéu nganh céng nghiép.

Chung t6i cung cdp da dang cac san pham nhu
phuc
vu cac nganh dugc pham, dinh dudng, chdm soc

strc khoe, my pham, néng nghiép va maoi trudng.

Z

CHAT LUONG GIAI PHAP DUA TREN POITAC TIN CAY
CAO CAP KHOA HOC CUA BAN

i Ching téi cam két céc tiéu Dugc thic déy bdi khoa hoc Xay dung gia tri bén viing
chudn chat luogng va an va d6i méi dé ho trg cong théng qua cac san pham
toan nghiém ngat cho tat thirc dugc/ thuc/ my pham nguyén liéu vugt troi va
ca san pham cho doanh nghiép ban déng tin cay
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BAO PHIM
GHE V| N

KY THUAT CHE VI PHO BIEN |
CHO HOAT CHAT TRONG 'A
BAO CHE DUGC PHAM

Nang cao kha nang chap nhan, tang su tuan
thua va hiéu qua diéu tri cho bénh nhan

CONG NGHE BAO CHE
DUQC PHAM BIORICH INSIGHTS | AUGUST 2026

Ngan hoat chat ti€p xuc vdi
thu thé cla IuGi loai bd cam
nhan vi dang

Bao vé vién nhan khoi moi
truong, dong thoi tang tinh
th8m my cla san pham.

Cai thién kha nang chap nhan ‘ “
\ / clia bénh nhan, dic biét & tré :
em va ngudi cao tudi % i
KHOA HOC CAU TRUC

KIEN TAO GIA TRI
DIEU TRI VUOT TROI
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BB 1A sAO CAN CHE VIDANG CHO HOAT CHAT?

Trong Iinh vyc bao ch& dugc phdm, viéc téi wu héa trai
nghiém str dung thuéc cho bénh nhan ngay cang dugc quan
tam. Bén canh sinh kha dung cla thudc, cac yéu té nhu mui vi,
hinh thic va su tién Igi cling déng vai tro quan trong trong viéc

tuan thu diéu tri cia nguoi bénh.

MOt van dé thuong gap la nhiéu hoat chat dugc liéu, dac biét
la cac hoat chat co ngudn gdc ty nhién hodc cac hgp chat hda
hoc phurc tap, thuong cé mui vi kho chiu. MUi vi nay khong chi
gay kho khan cho viéc uéng thudc ma con co thé gay budn
nén, nén mdra, dac biét la & tré em va ngudi 1n tudi, tir d6 anh

hudng dén viéc tuan thu diéu tri.

Vi dang tu hoat
e chat kich thich
/ thu thé vj giac

NGUYEN LY CHE VI DUA TREN 2 CO CHE CHINH

KIEM SOAT T6C DO KHUECH TAN

Lop mang phim dugc kiém soat dd day phu hogp, gilp
chung tan chdm & khoang miéng va tan nhanh hon trong
dich vi da day. Nho dé hoat chat khéng dat di néng do dé
cam nhan vj dang & khoang miéng.

TRONG KHOANG MIENG TRONG DA DAY
10-30 GIAY
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TAO HANG RAO TAN PHU THUOC pH

Lop mang phim khéng tan ho&c tan rat chdm trong nudc
bot (pH ~ 6,8), gilp ngan hoat chat khuéch tan ra ngoai khi
thuéc & trong khoang miéng, sau dé bat dau phdng thich
hoat chat khi thudc dén da day (pH ~ 1,2).

DA DAY
pH-1,2

O Lép polymer

KHOANG MIENG
pH-6,8
e Y 0

rd tan trong
5 - pH1,2
L6p polymer
khéng tan trong ot
pH6,8 =
[
| o)
"n
- ~ ~5
Lép mang bao Hat bao che vi
Mang bao con nguyén Mang bao hba'(an
Gilr hoat chét bén trong Hoat chat dugc giai phéng
@ KHONG CAM NHAN GIAI PHONG
VIDANG HOAT CHAT
. Nudc bot e | Gp mang Hoat chat
(thanh phan nudc bot) bao (API)

LOI1 iCH BAO PHIM CHE V]

Q_  © ’
« ‘ -, .\‘\
2 A o
) °
. L |
Thanhphan  Dichvi Lép mang  Hoat chat Huéng
nudc bot phim (API) khuéch tan
| gidi phéng
vy
AN ‘ /2
= =
Che gig‘a’u Vi Cai thién cam quan
dang va mui san pham
khé chiu

Phu hop cho nhiéu
doi tugng bénh nhan

=il

Cai thién kha nang B&o vé vién nhan
chap nhan va su gilr 6n dinh hoat
tuan tha diéu tri chat
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E3} UUDIEM VA NHUGC DIEM CUA BAO PHIM CHE VI

Phan loai

(4

THIET Bl &
QUY TRINH ~
TUONG THICH i
HOAT CHAT
ég Do am
0 oy
-:O' Anh sang
BAO VE &DAC
TiNH MANG
e®e® ‘
(X3 g :
----- -._\ :,_}
NG J &
DUNG ‘

St dung cac thiét bi
bao phim san cé tai
nha may dugc pham.

Bao phim tao hang rao
vat ly ma khoéong lam
bi&n ddi ban chat hoa
hoc cula hoat chét.

Lép mang phim bdo
vé vién nhan khoi cac
tdc nhan cla moi
truong (dd am, oxy,
anh sang).

Hiéu qua che vi trén
nhiéu hoat chat dang.

Hiéu quad qua trinh bao
phim phu thudc nhiéu
vao kinh nghiém va tay
nghé cla nhan vién van
hanh

e Khong can dau tu thiét bi, .
c6ng nghé mdi

e Quy trinh c6ng nghiép 6n
dinh, quen thudc

e Dé dang md réng quy mo

e [t anh hudng do6 8n dinh hoa
hoc
« {tnguy co phat sinh tuong ky

o Kéo dai quy trinh san xuat
va tang chi phi san xuat

e Bdo vé vién khdi tac dong cla
méi trudng

e Cai thién cam quan (bdng dep,
dé nudt)

¢ Khodng lam tang kich thudc vién
qua nhiéu: 1ép mang phim chi
chiém khoang 3 — 5% khai
lugng vién

e CO6 th&lam chdm hoa
tan hoat chat

e Hiéu qua cao vaéi nhiéu hoat

chat déng. Vi du: ¢ Khong pht hop véi:

clarithromycin, cetirizine, - Vi‘:?ﬂ nhai
dextromethorphan, -VienoDT
diphenhydramine - B&t/ goi pha hoén dich

[E} CACPOLYMER THUONG DUGQC SU DUNG TRONG BAO PHIM CHE VI

Polymer st dung trong bao phim che vi bao gém cdc polymer khong
tan hodc it tan trong nudc nhu ethyl cellulose, methacrylate copolymer,
cellulose acetate, shellac cac polymer tan trong nudc nhu HPMC va

PVA ciing c6 thé dugc str dung.

METHACRYLATE COPOLYMERS

MGt trong nhirng polymer dugc str dung pho bién nhat

PHAN LOAI POLYMER 1 5

KHONG TAN TRONG TAN TRONG
NUGC NUGC
Ethyl Cellulose (EC) ¢—
— HPMC
Methacrylate —
Copolymers sl
=" (MA Copolymer)
Cellulose Acetate J
(CA)
Shellac
> - — PVA

Thuong tan tét trong Kh& nang che vi cao
ethanol, isopropy! alcohol, nén chi cadn murc ting
acetone, khéng tan trong

nudc

trong I6p bao thap

F

DO nhét thap, thuan loi
/_. trong quy trinh pha
dich bao va bao phim,

han ché tac sing
phun

.7

Tuong thich vdi nhiéu
hoat chat va ta dugc

\

CO6 quy dinh trong
cac chuyén luan cua
Ph. Eur, USP/NF

2

Tan tét & pH < 5,0, khéng
tan & méi truong miéng,
hiéu qua che vj tét va dam
bdo hoat chat phdng thich
tai da day

3

Tan t6t & da day nén
giam nguy co'lam chdm
dé hoa tan cua hoat chat

Tao mang phim cé tinh co >—/

hoc tét, cho vién c6é cam
quan béng dep, dé nuét,
dé bam dinh cao

director@biorichgroup.com
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TONG QUAN VE o :

TAouge -
TAO NGOT

Vai tro — phan loai - tinh chat - chuyén
héa - an toan va cac xu hudéng maoi
trong phat trién ta dugc tao ngot.
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n TAM QUAN TRONG ,
CUA TA DUOC TAO NGOT

Vi ngot tir 1au dugc xem 13 vi gidc gan lién vai \

cam giac hanh phiuc va hung phan cla con
ngudi. Nhiéu nghién ctru cho thay xu hudng ua
thich vi ngot 1a mot dac tinh bdm sinh. V& mat
sinh 1Y, sy kich thich cdc thy thé vi ngot béi cée CO CHE KiCH HOAT VINGOT & TAO CAM GIAC DE CHIU
chat tao ngot, bat k& cé hay khéng cung cap ’ ’ ’ ’ )
nang lugng, déu hoat hda hé thdng khen thudng
cla ndo bd, thuc day giai phdng cac chat dan

truyén than kinh nhu dopamine, tir d6 tao cam

gidc dé chiu va tang mdc dd chap nhan dai vdi ) ) S R ) B » .
. N . KICH THICH HOAT HOA HE THONG CAI:VI GIAC TANG CHAP NHAN &
thuc pham hodc dugc pham. THY THE VINGOT KHEN THU'ONG DE CHIU TUAN THU DIEU TR

R ~ . A un s Céc chat tao ngot kich  Tin hiéu dugc truyén dén  Tao cam giac dé chiu, T&ng murc dd chap nhan
Trong bao ché dugc pham, viéc tan dung "tin ¢ v 9 9 ’ P s

) thich thu thé vi ngot nao b, thic day giai hanh phic va hung  va hé tro tuan tha diéu
hiéu hanh phuc" déng vai tro then chét dé cai U . ) ~ ek piaa
trén lugi phéng Dopamine phén tri, dac biét & nhi khoa
thién sy tudn tha diéu tri, dac biét 1a & déi
tugng nhi khoa. Bén canh vai tro cam quan, ta
N9 L auan, @ Tin hiéu vi ngot khong chi cai thién cam quan ma con gép phan
dugc tao ngot con dam nhén cac chuc nang ky N . A .
nang cao trai nghiém ngudi diing va hiéu qua diéu tri lau dai

thuat quan trong nhu tao cau tric, do nhét va
duy tri d6 8n dinh cho san pham.

E} PHANLOAI CAC TA DUQC TAO NGOT
TADUQC TAO NGOT

I l 1 [ 1 |

NON-SACCHARIDE . IRYSFTRYS

SACCHARlDE E’OLYOL (HOP CHAT KHAC) DAN XUAT DAN XUAT SULFAMATE &

(PUONG) (PUONG RUQU) ; DIPEPTIDE ||CHLORODEOX|| SULFONAMIDE

Y-
4 [ ] | | 't SACCHARIDE
& _" : TERPENOIDS PROTEINS DIHYDRO- SAPONIN TINH DAU P .--.\ V4 .-'-\ f \
. | CHALCONES | STEROID ) 1. I ( I { I

e Sacrose « Sorbitol : o Aspartame « Sucralose « Saccharin

e Trehalose e Xylitol ; ’ ‘5 * Neotame e Acesulfame K
e lactose e Maltiol e Glycyrrhizin = * Thaumatin Phyllodulcin | Polypodoside A Perillartine e Advantame e Cyclamate

° ... o ... * Stevioside * Miraculin e Alitame

‘ ‘ VINGOT KHONG CHi LA YEU TO CAM QUAN
MA LA MOT PHAN CUA CHIEN LUQC
PHAT TRIEN CONG THU'C HUONG DEN NGU Ol BENH.
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EB CAc TA DUGC SIEU TAO NGOT THUONG DUNG

TiNH CHAT, CHUYEN HOA VA AN TOAN CUA CAC TA DUQC SIEU TAO NGOT

ADI
(mg/kg/ngay)

TADUGQC TiNH CHAT CHUYEN HOA AN TOAN

Dé NGOQT#* (so véi sucrose)

180-20013n mm M SAN PHAM CHUYEN HOA
Acid aspartic, phenylalanine va
DO TAN methanol.
Hoi tan trong nudc, khé tan trong
e} o, > 5
o och ethanol 95% /\ CANHBAO DU c6 cac nghién ctu trén lam 5 O
3 5 R o e Lo PR
H PO ON DINH Nguy hiém cho bénh nhan sang vé déc tinh ngan va nguy co
OH NH (o] ) ) . P 3 5 3
2 B&n trong pH 4 - 5 (ngoai khodng nay dé bj | Phenylketonuria (PKU) do chra san ung thu, FDA, EFSA va >90 qudc mg/kg/ngay
thly phan). Kém bén véi diéu kién nhiét do pham chuy&n hda phenylalanine. Bat gia van cong nhan an toan khi
cao kéo dai 5 inh3nlca Ao (R e &P dung trong gidi han ADI.
Asparta me budc ghi nhdn canh bao néu cd sur
TUONG KY: dung

Dicalcium phosphate, magnesium stearate
va cac dudng polyol

D@ NGOQT* (so véi sucarose)
200n mm M SAN PHAM CHUYEN HOA

O Khéng bj chuyén héa trong co thé, do
\\ // DO TAN dd nd khdéng cung cép calo va khéng
/S\ S ot anh hudng dén muc dudng huyét hay
O N K@ Dé tan trong nudc, insuli
kho tan trong ethanol 95% AL, . N , )
\ Tap chéat phan huy acetoacetamide,
P 3 g c6 thé gay doc & lieu 16n, nhung N
H3C O DO 6N DINH /\ CANHBAO e mg/kg/ngay
Bén trong nhiét d6 cao. B&n hon aspartame = kn4 bi phan hiy bsi trinh X0 1V vong tiep xte 1 vige fiew thu thong
1dQ cac. b 6 bi phan hly bdi quy trinh xU ly > 13 KhA . 8
6 pH acid manh (bén nhat pH 3.0 - 3.5). nudc thai théng thudng (nguy co tich {hueng duge corla khong Gang ke
Acesulfame B
lu§ moi truong).
Potassium TUONGKY:
Cac ion kim loai
Dé NGOT* (so véi sucarose)
300-1.000n w o B SAN PHAM CHUYEN HOA
HO o Céc khoang 11 - 27% dugc hép thu
Cl—p Top, PO TAN vao mau, nhung khéng bj chuyén
L~ "
o) HO Dé tan trong nudc va ethanol héa ma thai trlr qua nudc tiéu.
0~ Y Lm 95%
OH OH ) ; Dugc FDA phé duyét tlr nam 1998
Dé 6N PINH ACANH BAO (dua trén >110 nghién ctru doc tinh); .
. . P af khang dinh khéng cé méi lién hé vdi mg/kg/ngay
Bén trong nhiét dd cao va khoang pH Nghién ctu (Sylvetsky, 2017); (Park, : ;
Sucralose >3 (bén nhét pH 5 - 6). 2017) cho thdy ndng db sucalose trong =~ "9y €0 ung thu.
mé&u & tré em cao hon, can tinh toan lai
TUONG KY: murc d6 an toan cho déi tugng nay.
Bao quéan & nhiét do cao trong thai gian dai
sé giai phong HCI lam ddi mau san pham.
PO NGOT* (so véi sucarose)
0 300-6000n wm N SAN PHAM CHUYEN HOA
R Hap thu t6t qua dudng tiéu hda, khéng
DO TAN bi chuyén hda, dao thai nguyén ven qua
NH Kho tan trong nudc va hoi tan nudc tidu - Khong cung cap calo. L .
S/ ethanol 95% Co ché gay ung thu bang quang
> 2 ting ghi nhan vao nhimng nam 1977
/] i\o . /\ CANH BAO o ,
O PO ONDINH chi xay ra trén chudt. D4 dugc xac mg/kg/ngé
Bzn trong nhiét dd cao va khoang pH rong | Than trong cho phu nif mang thai/ cho | nhén an toan cho ngudi & ligu tiéu 4
a tr2-7. con bu (qua dugc nhau thai). Nguy co dj | thu théng thudng.
Saccharin T
ung chéo & tré em di Ung vdi
TUONG KY: sulfonamide.

Tao phrc véi cac phan tir Ién gay tda hodc
duc dung dich.
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CAC TA DUQC SIEU TAO NGOT THUONG DUNG (TIEP THEO)

TiNH CHAT, CHUYEN HOA VA AN TOAN CUA CAC TA DUQC SIEU TAO NGOT

TADUQC

TiNH CHAT

CHUYEN HOA

AN TOAN

ADI
(mg/kg/ngay)

o
OCH,
HOOC N
XrNH e}

HyC

HiC CHy

Neotame

(|! o]
“o]@\/\.«nu e
QVL"“o\
OH

Advantame

Rebaudioside A
(Steviol)

DO NGQT* (so véi sucrose)

7.000-13.000 1an m m W H

PO TAN
Kho tan trong nudc va
hai tan ethanol 95%

DO ON DINH

Bén hon Aspartame trong diéu kién bao

quan va khéng hut &m

TUONG KY:
Hau nhu khong tuong ky

D@ NGQT#* (so vdi sucrose)

20.000-37.000zn mm MH

PO TAN
Thuc t&€ khéng tan trong nudc

DO ON DINH

Bén vdi nhiét d6 cao va pH thap

TUONG KY:
Hau nhu khong tuong ky

Do NGOQT* (so vdi sucrose)
300 an mm M

PO TAN

Hoi tan trong nudc

DO ON DINH

Bén vdi nhiét va pH trong 2 - 10

TUONG KY:
Hau nhu khong tuong ky

SAN PHAM CHUYEN HOA

Chuyén hoéa nhanh va dao thai
hoan toan, khong tich Ity
trong mau.

/\ CANHBAO

An toan cho bénh nhan PKU

SAN PHAM CHUYEN HOA

Khéac véi Neotame, Advantame
chuyén héa thanh phenylalanine

/\ CANH BAO

Nguy hiém cho bénh nhan
Phenylketonuria (PKU) do chira san
pham chuyén hoa phenylalanine. Bat
budc ghi nhan canh bao néu co st
dung

SAN PHAM CHUYEN HOA
Khéng chtra calo, khéng anh hudng
duong huyét. An toan cho ngudi tiéu
duong, béo phi.

/\ CANH BAO

Khong c6 canh béo dang chu y

Dugc FDA phé duyét la chat tao
ngot da dung tir ndm 2002.

Dugc FDA phé duyét la chat tao
ngot da dung tir ndm 2014 do dugc
xac dinh la khong gay doc hai hay
ung thu.

Dugc FDA va EFSA cong nhan an
toan. C6 tac dung hé trg ha huyét
4p, chéng sau rang va co tiém

ndng chdng viém, chéng ung thu

0.3

mg/kg/ngay

32.8

mg/kg/ngay

12

mg/kg/ngay

« PONGOT: L3 chi sd so sanh cudng do vi ngot clia chat can thir véi dung dich ddi chiéu Sucrose 10%

(kl/tt) trong nudc tinh khiét (dugc quy chudn lam mdc bang 1,0). Thong tin tim kiém dua trén “Safe

Levels of Sweeteners” ctia FDA

™

5

—

« ADI (Acceptable Daily Intake): La udc tinh lugng clia mét chat (td dugce, phu gia, hda ch W

dua vao co thé hang ngay qua dudng udng (qua thudc hodc thuc phadm) sudt doi ma khong gay ra rui

ro dang k& nao cho surc khoe.
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n XU HUGNG MO1 TRONG UNG DUNG _
TA DUQC TAO NGOT ’ o .

Vi ngot tir lau dugc xem la vi giac gan lién véi cam giac hanh phuc
va hung phan & con nguoi.

Tuy nhién, cac nghién ctru gan day cho thay, bén canh nhitng cam
nhan tich cuc, ngudi tiéu dung ngay cang co6 xu hudng lién hé vi ngot
vdi yéu td "khong lanh manh". Xu hudng nay tao déng lyc cho viéc
phat trién va ng dung cac chat tao ngot thay thé nham giam ham
lugng dudng trong cong thirc dugc phdm va thuc pham. Dudi day la
cac xu hudng chinh dugc ghi nhan:

@ U'U TIEN CAC SAN PHAM J
GIAM/ KHONG DUONG
Hudéng dén cac doi tugng didc biét nhu : l-
bénh nhan ti€u dudng, ngudi béo phi va . . N R
- - BENH NHAN NGUOI NGUOI
NQuai cao tuol. TIEUDUONG BEO PHI CAO TUGI
@ DICH CHUYEN SANG TA DUQC T
TAO NGOT NGUON GOC TU NHIEN Loacd ('( /g
STEVIA GLYCYRHIZIN NEOHESPERIDIN
Uu tién cac chat nhu Stevia, Glycyrhizin, /e
Neohesperidin, Thaumatin hay Chiét xuat A
La han qua (Mogrosides) nhd dé an toan "
cao, tdm Iy ua chudng san phadm tu nhién. THAUMATIN MOGROSIDES
@ PHOI HOP CHAT U'C CHE VI DANG ,
APIDANG BITTER
(BITTER BLOCKER) . . o
DE GIAM LUGNG TA DUQC TAO NGOT %a,:
-
-
Y ./
Phong tda céc thu thé vi dang (TAS2R), gitp < . >
kb1 i
i i ‘ -/ | { DECHAP
tao ngot can dung va nang cao sy tuan thd ‘whggaa . ga ga‘w NHAN
THY THE VI DANG ’

diéu tri cia bénh nhan.
(TAS2R)

HUGNG CHE V| TOI UU

/.‘.\ SAN PHAM AN TOAN T
; ; + \ : 9 i o+ ..‘ ! HAPDANVANANGCAO ') -

! O TUAN THU DIEU TRI e .
LUA CHON TA DUQC KET HQP CO CHE GIAM HAM CAl THIEN : ‘. .
TAO NGOT PHU HOP U'C CHE VI DANG LUONG DUONG CAM QUAN )
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PHAM CHUC NANG
HV[I mxvpmpvl- B -
Cyclodextrin

TADUOC CAITHIENDO HOA
TAN VA DO ON DINH CHO
CHE PHAM THUOC TIEM

Dé hoatan « Ondinh « An toan khitiém

Hydroxypropyl-B-cyclodextrin (HP-B-CD) la dan xuat
clia B-cyclodextrin, giup tang dd hoa tan, 6n dinh va sinh
kha dung cuia cac hoat chat kém tan trong nudc.

Véi kha nang tao phirc bao, HP-B-CD la giai phap toi uu
cho cac ché pham thuadc tiém hién dai - an toan, hiéu qua
va giam doc tinh trén than so véi B-CD.

TANG PO HOA TAN TAO PHUC BAO TOI UU CHO THUOC TIEM
Cai thién dé tan biéu Bao boc va bao vé hoat chét, Giam kich tng, khéng can
kién cho hoat chat tdng 6n dinh héa hoc dung dung méi hitu co

kém tan hodc chat dién hoat, ting

tinh tuong thich

1 “‘ www.biorichgroup.com }‘ director@biorichgroup.com
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n GIOI THIEU CHUNG VE HYDROXYPROPYL-B-

CYCLODEXTRIN (HP-B-CD)

Hydroxypropyl-g-cyclodextrin (HP-B-CD) la din xuat ban téng hgp cua
B-cyclodextrin, dugc tao thanh bang cach gan cac nhém hydroxypropyl
vao cac nhém hydroxyl clia phan t&r B-cyclodextrin. Su bién déi cdu trdc
nay gilp cai thién dang ké do tan trong nudc, giam doc tinh trén than va

OR
=5 ’éﬁ
o 2]

P& 19t o > : Khoang ky
han ché hién tugng két tinh so vdi B-cyclodextrin nguyén thay. RO ¢ nudc
ORO .
RO, OR
Nho kha nang tao phirc bao véi nhiéu hoat chat kém tan trong nudc, O \-OR RO\ O +
HP-B-CD hién la mot trong nhiing td dugc dugc sir dung réng rai nhat RO
trong cac ché pham thudc tiém. OOF‘ o
P N F. Y o . A A 2 . OR RO b Sr
Ta dugc nay giup tang do hoa tan, cai thién dé on dinh hoa hoc cho cac o 5 OR Bé mat
hoat chat cé tinh ky nudc ma khong céan sir dung lugng I6n dung méi hitu or OR 0(*;1 ngoai
co hodc chat dién hoat. RO S wa nudc
RO
Hién nay, HP-B-CD d& dugc chap nhan st dung trong nhiéu ché pham
tiém bdi cadc co quan quan ly nhu FDA va EMA, vdi nhiéu san phdm R=Hor /\l/OH
thuong mai da dugc luu hanh trén thé gidi. Me

3 cAuTRUC VADAC TiNH

HP-B-CD van giitr nguyén cau tric hinh nén cut dic trung
cuia cyclodextrin gom:

VIEC GAN CAC NHOM HYDROXYPROPYL
. MANG LAI NHIEU UU DIEM

Khoang bén trong ky nudc

. Bé mat ngoai ua nudéc
Khai lwrong phan tir trung binh khoang
1.300 - 1.500 Da (phu thudc mirc do thé hydroxypropyl).
OH OH
HO 0
o’Z\i‘ 0\ OH
HO
2 .
HO = Apolar o]
OH  cavity oH —»
HO
HO
%\
HO O
H

o]
OH
OH
HE™ B o
o
oH Ho__oTon
oo o FT
‘%o OH
0 “oH

Tang dd tan trong nudc tir khoang 18 mg/mL cua
B-CD lén trén 500 - 600 mg/mL.

Giam kha nang tao tinh thé.

Giam tuong tac vai cholesterol ciia mang té bao.

Giam nguy co ddc tinh trén than.

Phu hop véi cac ché pham tiém truyén va tiém
tinh mach.

RQRQKRK

[E} CO CHE HOAT DONG

Khoang ky nudc clia HP-B-CD c6 kha nang bao Idy mét phan hodc toan bd phan tir hoat chat ky
nudc thong qua cac tuong tac khong cong hoa tri.

Qua trinh nay giup hoat chat
van duoc giit 6 trang thai tw
do va phtrc bao luén ¢ trang
thai can bang dong.

HP-B-CD -+ API ﬁ API-HP-B-CD complex
Sau khi tiém vao co thé,
phtrc sé nhanh chdong phan
ly khi hoat chat dugc hap thu
hodc phan ba.

E

Giai phong hoat chat dé phat
huy tac dung diéu tri.

director@biorichgroup.com
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I3} UUDIEM KHI TAO PHU'C VOI HP-B-CD

01 TANG PO HOA TAN BIEU KIEN

HP-B-CD lam tang dang k& lugng hoat chat hoa tan trong dung méi, giam hién tugng
két tua, duy tri dung dich trong sudt va cai thién sinh kha dung déi véi cac hoat chat
duong tiém. Muc tang do hoa tan cé thé dat tlr vai [an dén hang tram [an, tly thudc
vao c4u tric hoa hoc cla hoat chat va hang s6 tao phurc.

Q2 B840 VEHOAT CHAT VA TANG DO GN BINH

Hoat chat khi dugc bao trong khoang cyclodextrin sé dugc bdo vé khdi cac tac nhan
nhu oxy, anh sang, dé &m va ion kim loai, tir d6 gilp tang dd &n dinh clia hoat chéat
nhay cam. Diéu nay gop phan kéo dai thoi han dung cla thudc.

(3 HANCHEKicH UNG TAI VI TRI TIEM

Mot phan hoat chat dugc bao trong khoang HP-B-CD; gidm dang k& lugng hoat chat
tu do ti€p xuc tryuc ti€p véi mo. Digu nay gilp gidam kich ¢rng mo, gidm dau khi tiém va
gidm nguy co két tda hoat chat tai vi tri tiém.

Q4 1AM NHU CAU SU DUNG DUNG M6I HO'U CO

Viéc sir dung HP-B-CD gilp gidm dang k& hodc loai bo cédc dung moi trg tan nhu

ethanol, propylene glycol, polyethylene glycol, benzyl alcohol, nhd dé gidm kich Ung tai E. B B o -y BB
vi tri tiém va gidm nguy co cac tac dung khong mong muén lién quan dén cac dung moi i M

hitu co. e =

Q5 T1ANG TiNH TUONG THICH SINH HOC

So vdi B-CD, HP-B-CD c6 nguy co gdy tan mau va doc tinh trén than thap hon. Vi ho so
an toan va kha nang dung nap tot, HP-B-CD d3 trd thanh té dugc tao phic duge ing
dung rdng rai trong nhiéu ché& pham thudc tiém thuong mai.

B-CD HP- B-CD
Tan mau cao Tan mau thap
QG DEPHGIHOP VG CAc TA DUOC KHAC -

Nho tinh tan tot trong nudc va ban chat khong ion hoa, HP-B-CD dé dang phdi hop véi
nhiéu hé ta dugc thudng dung trong céng thirc thudc tiém ma it gay tuong ky.

IEB UNGDUNG CUA HP-B-CD TRONG THUGC TIEM

HP-B-CD dugc str dung trong Ngoai thudc tiém tinh mach, Mét s6 hoat chat phu hgp str dung HP-B-CD:

thudc tiém vdi cac trng dung: HP-B-CD con dugc (rng dung trong:
Hoat chat Vai tro6 ciia HP-B-CD

Téng d6 hoa tan

Bao vé va 6n dinh hoat chat I i T » Voriconazole Tang do hoa tan, thay thé dung méi hitu co
! S
P2 b i2 { Thudc tiém dudi da i i .
Giam kich (rng, giam dau Ziprasidone Téng dé hoa tan va én dinh
mesylate

Kéo dai tudi tho ché& pham )

Aripipazole HoO trg hoa tan trong dung dich tiém

Thudc tiém
déng khé Itraconazole Cai thién kha nang hoa tan va sinh kha dung
Diclofenac Giam kich Uing, tdng hoa tan

Dexamethasone = On dinh dung dich va tang doé tan

13 'I I director@biorichgroup.com
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PHAM CHUC NANG
v =

| F
— w%\,‘
- St
ﬁ%#
A -

POLYMERDANANG =« ' ‘:
CHO CAC UNG DUNG 4 /

TRONG BAO CHE DUGC PHAM

THUGC TIEM
Dung méi, dong dung méi

VIEN NEN
Chat dinh, chat tron bong,
tao khung matrix

VIEN NANG MEM
Dung méi

THUGC DUNG NGOAI
Tao nén, chat dudng 8m

THUOC PAT
Tao nén, tang do bén co hoc

HE VAN CHUYEN NANO eeJacf) TINH KHIET CAO

On dinh hé, kéo dai thoi gian TUONG THICH SINH HOC

tuan hoan . A
NG DUNG VUOT TROI

‘&‘ www.biorichgroup.com @ +84 834 560 500 director@biorichgroup.com
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GIOI THIEU CHUNG VE DONG TA DUOC
POLYETHYLENE GLYCOL

ETHYLENE POLYMER HOA PEG
GLYCOL HO(CH.CH,0),H

Polyethylene Glycol (PEG) hay Marcogol la polymer
mach thdng dugc cdu thanh tir cdc monomer I3
ethylene glycol -(CH,CH,0)-, thuong cé khaoi lugng
phéan t&r khoang 200 — 20000 Da.

Nh¢ ddc tinh wa nudc cao, linh hoat, twong thich sinh
hoc va khéng ddc tinh, PEG dugc sir dung phd bién
trong nhiéu dang bao ché nhu thudc tiém, thudc ding
ngoai da, thudc nhé mat, thuéc uéng, thudc dat va cac
hé théng phan phdi thudc tién tién.

©» @© @ ©

Ua nudc Tuong Linh hoat Khéng doc
thich tinh
sinh hoc THUGC TIEM THUGCUGNG  THUGC NHO MAT T'ﬂéﬁl’;’ﬂ‘; THUGC DAT
° CAC DONG PEG THUONG DUNG °
PEG 200 PEG 400 PEG 600 PEG 4000 PEG 6000 PEG 20000

Chat long Chét Idng Chét Iong Chat ran Chét rén Chat rén

MW ~ 200 Da MW ~ 400 Da MW ~ 600 Da MW ~ 4,000 Da MW ~ 6,000 Da MW ~ 20,000 Da

B3 TiNH CHAT VAT LY

PEG KHOI LUQNG PHAN

e PEG KHOI LUQNG PHAN TU
TU THAP (PEG 200 - 600)

CAO (PEG 4000-20000)

e Trang thai: chat Idng e Trang thai: chat ran (mém) e Trang thai: chat ran
e Kha nang hut am: cao « Kha ning hut am: trung binh e Kha nang hut am: thap hoac hau
nhu khéng hat &m

e DO nhét: thap ¢ Do nhot: trung binh ¢ Do nhot: cao

¢ Nhiét d6é néng chay: déng » Nhiét do néng chay: thap e Nhiét dd ndng chay: cao
bang 4 -15°C (35 -48°C) (35-63°C)

¢ DJ tan: tan trong nudc va ethanol; ¢ Do tan: tan trong nudc va ethanol; ¢ Do tan: tan trong nudc va ethanol;
khong tan trong dau va chat béo khéng tan trong dau va chat béo khéng tan trong dau va chat béo

15 “‘ www.biorichgroup.com @ +84 834 560 500 M director@biorichgroup.com
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<l (NG DUNG CUA POLYETHYLEN GLYCOL

BTORICH

CAC DONG PEG

UNG DUNG

DUNG MOI

CHAT ON DINH
NHO TUONG

TADUQC GAY
TREO, TAO
DAC, ONDINH

CHAT HOA DEO

TAC NHAN TAO
KHUNG MATRIX

TAO NEN THUGC
DUNG NGOAI

TAO NEN
THUOC PAT

TADUQC
DiNH

QUY TRINH
NONG CHAY

TADUGQC
TRON BONG

HE VAN CHUYEN
THUOGC NANO

THUONG DUNG

DANG BAO CHE
' :—,"':'“\ Vién nang mém (dich
-y i
- nang than nudc)
2 Thuéc dung ngoai

Thuéc tiém, thuéc
nho mat, nhé mii,
nhd tai

Nhii twong dung

ngoai

Nhii tuong udng

Hoén dich uéng

Vién nén bao phim

- Ché pham vi bao
O 5 Ol Vién nén phéng
X v . ar e
Ay TS thich bién doi
= - A
w Thuéc mg, kem, gel
-
Thudc dat
Vién nén
i t‘ Xat hat néng chay,
' ' ép dun ndéng chay,

hé phan tan ran

Vién sui

Vién nén phan tan
(ODT/ DT)

Liposome, Lipid
nanoparticles (LNP),
Solid lipid
nanoparticles (SLN),
Nanoemulsion

PEG 300 |[PEG 400

PEG 300 |PEG 400

PEG 300 [PEG 400

PEG 400

PEG 400

PEG 400

PEG 3350/ PEG 4000) [PEG 6000)

PEG 300 |PEG 400

[PEG 4000) (PEG 6000

PEG 3350/ (PEG 4000

(PEG 4000) (PEG 6000]

PEG 2000

U'U DIEM CUA PEG

Pong dung méi - tdng dd tan hoat
chat

Tuong thich sinh hoc cao

On dinh trong dai pH rong

Tang dd nhdét cia méi trudng
phan tan (pha lién tuc)

Tan t6t, nhanh, dé pha ché
trong san xuat

Cai thién tinh chat co hoc cla
mang bao
Tuong thich véi nhiéu polymer

Tuwong thich véi nhiéu polymer
Phéi hgp cac PEG dé diéu chinh
toc do phdng thich

Khoéng gay kich trng da

Kha nang gilr am tot

Tuwaong thich véi nhiéu hoat chat
Phéi hgp cac PEG dé diéu chinh thé
chat mong mudn

Cau truc bén virng, khéng thuan
Igi cho ndm méc phat trién

Cai thién cac tinh chat co hoc clia
thuéc

Tuong thich véi nhiéu hoat chat

Tang kha nang lién két ti€u phan
Cai thién dd bén co hoc clia cém
va vién nén

DO nhét phu hop

Phan tan déng déu dugc chat
Nhiét do ndng chay thap

Ph&i hgp cac PEG dé diéu chinh
dac tinh mong muén

Cai thién bé mat vién (béng, min)
Giup vién réd nhanh va khéng can
trd sy hoa tan clia dugc chat

Tan hoan toan trong nudc, khong
dé lai can

On dinh hé nano

Tranh su thuc bao va kéo dai
thoi gian tuan hoan trong mau
Nang cao hiéu qua phan phai
thudc


https://images.openai.com/static-rsc-4/0_G2GvCcnozjoLfanqEqx57OEIb2xVfhiGLZqLaCBglvLyN3WGPiy-hIwzAjeh8mEvJBHeXG2T_aZiLQ0zkshkQXtT_p4qEv9Try_-cb3x1XEZXq4-gyIJkSTzna1HLEBA-Va_yf9iry7mT4tbtCAk_FOwgKhcdWgryWzhZqkpU?purpose=inline

| Ta duoc GETT
| Tang do hoa tan
| Nang cao hiéu qua cong thirc

Tro vé mat
héa hoc

17

Padanging Hoatanhoat Chatluong
dung chat than dat tiéu
dau chuan cao

“‘ www.biorichgroup.com

NGUYEN LIEU DUQC BIORICH INSIGHTS | AUGUST 2026
PHAM CHUC NANG

MEDIUM GHAIN
TRIGLYGERIDES

Gia mang dau cho céc hoat chat kém tan
. trong nudc - Han ché hién tuong Cross

linking cho vién nang mém
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KB G161 THIEU VE MCT OIL

Medium-chain triglycerides (MCT oil) 1a hén hgp céc triglyceride dugc tao ra bdi phan ing
ester hoa gilta glycerol va céc acid béo caprylic acid, capric acid tlr dau dira/ dau co, vdi
céc tinh chat (nhu bang).

E U'NG DUNG CUA MCT OIL
TRONG SAN XUAT DUQC PHAM

UNG DUNG LAM HOAT CHAT

01

THUOC TIEM
TIEM TRUYEN

St dung dé cung cap
nang lugng trong cac
ché& pham thudc tiém va
dich truyén.

UNG DUNG LAM TA DUGC

A. VIEN NEN

 § e
= =
Ta dudc tron bong
va choéng dinh chay cbi.

E. DUGC PHAM DUGNG TIEM

it
Mot

pgeell p?

Tac nhan hoa tan dugc chat than
dau trong thudc tiém dau dang
dung dich, nhi tucng, hon dich

pha tiém, gilp cai thién dé hoa tan
va kha nang hap thu hoat chat.

B. VIEN NANG CUNG,
VIEN BAO BUGNG

- A : \
Téac nhan gilp tang doé hap thu

trong rudt clia hoat chat.

F.DUGC PHAM DUNG NGOAIDA

’
X

Hé nén dau cho thudc dung ngoai,
cai thién do tan va sinh kha dung
cUa hoat chéat than dau

BIORICH INSIGHTS | AUGUST 2026

DAC TiNH VATLY -HOA HOC

D3u trong sudt,

Trang thai khéng mau hoic
vang nhat
Mui Khéng mui
Vi Khong vi
Chiso HLB 1

Nhiét do dong dac o°c

Do tan
Nudc
Methanol

Methylene chloride

Dau dau nanh

Céac ether dau mé khac

02

SAN PHAM
DINH DUONG

PhU hop véi cac san
pham TPBVSK cung cép
nang lugng,
dinh dudng.

C. VIEN NANG MEM

s . )
-zi

Chat mang dau cho dich nang,
cung cép ning lugng, cai thién
do tan clia hoat chat kém tan.

D. THUOC NUGC

—

S dung trong nhil tuong, vi nhi tuong, hé tu
nhi héa, dung dich, hén dich chita hoat chat
khéng én dinh hodc kém tan trong nudc
(Calciferol).

G. THUGC PAN

Pl et -
y L /
SUr dung 1am chét khang khuan
thay thé trong cac cong thuc
dudc pham.

Hé nén cho thuéc dan.

director@biorichgroup.com
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<3 UUDIEM CUA MCT OIL

MCT oil la dung mbi va ta dugc ly
tudng trong dugc phdm nho cac dac
tinh néi bat vé dé tinh khiét, tinh én
dinh va kha nang tuong thich.

01

Hoa tan hoat chat than dau,
cai thién do tan va sinh kha
dung

04

Khong chlra chat chong
oxy hda, dung méi tén du,
chat xuc tac

@
O

PhlU hgp cho nang mém, han
ché nguy co tuong tac gay
cross-linking gelatin

&

BIORICH INSIGHTS |

-
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6n dinh vdi tac nhan
oxy hoa nhu oxy khéng
khi va peroxide

03

Tro vé mat héa hoc, khéng
gay tuong ky v6i céc hoat
chéat va ta dugc khac

06

Nh& mach ngén nén chuyén
héa va hap thu nhanh chéng
trong hé tiéu héa

05

Kha nang tai hoat chat ham
lugng cao

09

D6 tinh khiét cao, quy trinh
san xuat va kiém soat chat
lugng chat ché

08

D6i véi thude dung ngoai:
hé trg tdng tham va duy tri
dd 8m da

TAC DUNG HAN CHE HIEN TUQONG CROSS-LINKING

CHO VIEN NANG MEM

PEG & DAU THUC VAT TiNH CHAT MCT OIL (C8 & C10)

Acid béo chua no Hydroperoxide

HO.
"0

Phan huy

R

Oxy hoa

R

[+]
CH

o

Aldehyde

P
Ketone

; OH
Hydroperoxide phan huy tao Aldehyde - nguyén nhan chinh gay
cross-linking véi vé nang gelatin.

PEG 400 ua nudc cao
Nudc
(MGi truong)
Tang phan tng thuy
phén va tao lién két
ngang

Dich nang

| PEG 400 J

Kéo nudc tlr moi trudng vao vo
nang, roi vao trong dich nang

Tang nguy co
cross-linking

PEG 400

'_.&#/;f‘\ Kéo glycerin tu

= > v nang vao nhan

(' PEG400 ) -

S Vé nang mat chat héa déo,
gion va dé nit vé

19

Acid béo bao hoa ((308, C10)

° ik, 6n dinh, khong
%H oxy héa
CHi SO ALDEHYDE TR
VA PEROXIDE MCT 12 acid béo bao hoa hoan toan, khang cé lién két ddi, rat bén
CUC THAP

vifng véi qua trinh tranh oxy hda - gan nhu khong tao aldehyde.

MCT cé tinh phan cuc thap,
kha nang hut am kém
‘:’ ) Nudc
Dich nang i (Mbi
_POAMVA V4 nang . <« trudng)
TiNH PHAN cuUC WAL J
Tao hang rao ky nudc, gilt cho vo Han ché

nang 8n dinh, han ché& kéo nudc cross-linking

MCT OIL

KHA NANG
TUGNG THICH

— a ; _a_Glycerin khéng tan
H v trong MCT

Emm—

Gilr glycerin trong vo nang,
duy tri @ mém déo, linh hoat

director@biorichgroup.com

@ +84 834 560 500
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PHAM CHUC NANG

BTORICH

1S0PROPY
ALGOROL

DUNG MOI DA NANG
UNG DUNG DA DANG

Giai phap dung moéi hiéu suat cao dap
ng cac yéu cau khat khe trong céng
nghiép dugc pham hién dai

NGUYEN LIEU DU'OC BIORICH INSIGHTS | AUGUST 2026

R ” P
PO TINH KHIET CAO oo ’
> 99.0% \ kM
el Ny

KHA NANG KHANG KHUAN MANH '
Hiéu qua vugt troi
so vadi ethyl alcohol

UNG DUNG RONG RAI
Trong dugc phdm, dién td
hoa chat va doi sdng

® O ©

G161 THIEU CHUNG

Isopropyl alcohol (IPA), con dudc goi la isopropanol, 2-propanol hoac H3C OH
dimethylcarbinol, 1a mét hgp chat hitu co thuéc nhém alcohol bac hai. IPA Ia chat
I6ng khéng mau, dé bay hdi va dé chay, cé6 mui dic trung tusng tu hon hgp giira
ethanol va acetone. Trong nhém cac alcohol bac thap (C1-C5), IPA cé san lugng
san xuat toan cau dung thi ba, chi sau ethanol va methanol. CH
3

“‘ www.biorichgroup.com @ +84 834 560 500 }'{ director@biorichgroup.com
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SO SANH TiNH CHAT CUA ETHYL ALCOHOL
VA ISOPROPYL ALCOHOL

TiNH CHAT ETHYL ALCOHOL ISOPROPYL ALCOHOL

H;C - CH(OH) - CH,

(2]
(=]
=]
«Q
-
=7
(=5
o
o
.1
c
Cd
Q
o

Cong thuic phan tu

&

Khéi lugng phan ti

®

Piém chdp chay
(Flash point)

Nhiét do tu
boc chay

LDs, dudng
uéng & chuot

ICHQ3C

Kha néng
diét khuan

@ © Q o=

Nguén goc

PSERN

Quan ly phap ly

@ Ung dung

Cs;H:0

60,10 g/mol

82,5°C

1,7 °C

425°C

5,05 g/kg

Nhém 3

Manh hon Ethyl Alcohol

Dau mo

it bi anh hudng

Do kha nang diét khuan manh nén Isopropyl
Alcohol dudc st dung nhiéu trong céc chat
tay ria, chat khu trung, chat sat khuan.

3 UNG DUNG RONG RAI CUA ISOPROPYL ALCOHOL

o Chat sat khuan va khi trung

o Dung méi chiét xuat va tinh
ché (két tinh lai)

¢ Dung mdi tao hat trong xat hat
ust
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@ CONG NGHE BIEN TU
VA BAN DAN

Lam sach bang mach va chip
ban dan

Vé sinh quang hoc

Chat tach nuéc

CONG NGHIEP HOA CHAT,
SON VA CHAT PHU

e Dung méi hoa tan
e Tién chat héa hoc

DA

N\

@ DPO1 SONG VA VAN TAI

* Chéat tay rua gia dung
e Chat chdong dong trong nhién
lieu

director@biorichgroup.com




GINKGO
BILOBA

EXTRACT

CHIET XUAT BACH QUA
GIAU FLAVONOID VA
TERPENOID

Giup tang cuong tuan hoan néo,
chéng oxy héa va ho trg tri nhd
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PHAM CHUC NANG

TANG CUONG
TUAN HOAN NAO

CHONG OXY HOA
MANH ME

HO TRO
TRi NHO

HO TRO LAN DA
TUOI SANG



GIG1 THIEU VE GINKGO
BILOBA EXTRACT

BTORICH

Ginkgo Biloba Extract dugc chiét xuat tir 1a cdy Ginkgo biloba (cay
bach qua), mot trong nhitng loai thuc vat cé xuwa nhat trén thé gidi
va dugc irng dung rdng réi trong y hoc hién dai cling nhu y hoc cé
truyén.

Trong nganh dugc phdm va thuc pham chirc ndng, Ginkgo Biloba
Extract dugc dénh gid 1a mot nguyén liéu chién luge trong cac san
pham hé trg tuan hoan nio, ting cudng tri nhé va chéng oxy héa
than kinh.

Nh& cong nghé chiét xuat hién dai, Ginkgo Biloba Extract thuong
dugc tiéu chudn hoa theo ty 1& 24% flavone glycosides va 6%
terpene lactones, dam bao hiéu qua sinh hoc 8n dinh va phu hop vai
céc tiéu chudn dugc pham qudc té.

DGi voi cac nha san xudt dugc phdm va thuc phdm chic nang,
Ginkgo Biloba Extract khéng chi la mot nguyén liéu thao dugc truyén
théng ma con la thanh phan hoat chat cé gia tri khoa hoc cao trong
cac cong thirc chdm soc ndo bd va hé than kinh.

Céy Ginkgo ‘& " Quy trinh @ Tiéu chuan i "/ Hé trg tuan

biloba chiét xuat ' héa ' hoan nio
(bach qua) hién dai hoat chat & ting cuong
trinhé

E3 THANH PHAN HOAT TiNH

Hiéu qua sinh hoc cla Ginkgo Biloba Extract chl yéu dén tlr
céac hop chat co hoat tinh sinh hoc manh mé.
Céc thanh phan chinh bao gém:

FLAVONOID GLYCOSIDE (= 24%)
Nhém hop chat cé kha ndng chdng oxy hoa

manh, gilp bdo vé t& bao than kinh khoi tén FLAVONOID TERPENE
thuong do géc tu do. GLYCOSIDE LACTONE
(= 24%) (=6%)

TERPENE LACTONE (= 6%)

Bao gém Ginkgolide va Bilobalide, cé vai [ -
tro tdng cudng tuan hoan mau ndo va cai :
thién chirc nang than kinh

GINKGOLIDE

Co tac dung Urc ché yéu td hoat hoa ti€u cau
(PAF), gilp cai thién luu théng mau.

GINKGOLIDE BILOBALIDE

BILOBALIDE

Hb tro bao vé té bao than kinh va tang
cudng chirc nang nhan thiec.

VGi ngudn géc tu nhién, tiéu chuan hoa chat ché va nén tang khoa hoc viing chac, Ginkgo Biloba Extract
la lua chon téi uu cho cdc cong thirc hé tro ndo bé va sutrc khoé than kinh

“‘ www.biorichgroup.com @ +84 834 560 500 }‘ director@biorichgroup.com
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BIORIC

U'UDIEM CUA GINKGO
BILOBA EXTRACT

BTORICH

Ginkgo Biloba Extract dugc xem la nguyén
liéu cao cap trong cac san pham cham séc
strc khée nao b va hé than kinh nhd nhiéu

uu diém vugt troi:

GHTS | AUGUST 2026

03

TIEU CHUAN HOA DBUQC NGHIEN cUU XU HUONG
HOAT CHAT THEO LAM SANG RONG RAI THI TRUGNG MANH
CHUAN QUOC TE

Ham lugng flavonoid va terpene
lactone dugc chudn héa gilp
dam bao hiéu qua sinh hoc 8n
dinh.

Nhiéu nghién ctu lam sang da
chiing minh hiéu qua cua Ginkgo
Biloba trong viéc cai thién tri nhé va
tuan hoan n3o.

Cac san pham tdng cuong tri nhd, hd
trg ndo bd va chéng l&do hoa than kinh
dang téng trudng manh trén thj truong
toan cau.

I3 UNG DUNG CUA GINKGO BILOBA EXTRACT

Cai thién tuan hoan mau

Tang cuang luu thong mau dén
ndo va cac co quan ngoai Vi,
thong qua diéu hoa hoat dong
ti€u cau va mach mau.

Dac tinh chdng oxy héa

Chéng oxy hoa tai ndo, véng
mac va hé tim mach, gitp bao
vé t€ bao than kinh khdi stress
oxy hoa.

v

-

H6 trg lam chdm cac
bi€u hién ctia 30 héa

H& trg gidm céac bi€u hién
thudng gap & ngudi cao tudi
nhu suy gidm tri nh&, kha nang
tu duy, chédng mat va dau dau.

PHU HOP NHIEU DANG BAO CHE )

Vién nang
clrng

Hon dich uéng

Tang cuong tri nhé va
chtrc nang nhan thirc

H6 trg cai thién tri nhd, kha
nang tap trung va céc chic
nang nhan thrc.

~

Bot/com pha
hén dich uéng

director@biorichgroup.com
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Ta dugc tao ngot &
on dinh cong thirc
thuoéc bot dong kho

Trehalose (a,a-trehalose, mycose) la mot
loai duong doi (disaccharide) khong khir
goém 2 phan tu glucose lién két véi nhau
bang lién két a,a-1,1-glycosidic.

Hop chat tu nhién cé dac tinh vat ly va
héa hoc déc ddo, déng vai tro quan trong
trong viéc bdo vé sinh vat trudc cac diéu
kién moi truong khac nghiét.

Ung dung rdng rai trong dugc pham nhu
td dugc tao ngot, 6n dinh va bao vé
protein, vaccine, dugc chat sinh hoc trong
qua trinh dong kho va bao quan.

CH,OH

o“( ”
*
LICH SU TREHALOSE
—_— 1832 18%7 ————o0 1858 — o0 1876
H. A. L. Wiggers Mitscherlich M. Berthelot M. A. Miintz
Phan lap mét loai dudng Xac dinh dac tinh ; Phan lap dugc mét hop Chimg minh rdng mycose
khong khir tir ndm cua ga hda hoc ctia hop chat i chét tir trehalis manna, va trehalose 13 ciing mét
» (Claviceps purpurea) ky nay va dat tén 13 chat tiét ¢ vi ngot bao hop chat, tir d6 tén goi
sinh trén cay lta mach mycose. quanh kén ctia bd canh trehalose dugc str dung
den. :  clng Larinus nidificans, va théng nhat

dat tén la trehalose

25 “‘ www.biorichgroup.com +84 834 560 500 director@biorichgroup.com
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KB TiNH CHAT LY - HOA CUA TREHALOSE

THONG SO CO BAN DAC TINH LY - HOA NOI BAT

Ci,H,,0H

Céngthuc  (dang khan) CAU TRUC DAC TRUNG PO ON DINH CAO
héa hoc C1,H,,0H.2H,0
(dang dihydrate)
La disaccharide cla hai phan tir glucose Do lién két gilra hai phan tir glucose xay
342,30 g/mol lién k&t voi nhau bang lién két a,0,-1,1- ra & dau khtr nén trehalose rat én dinh.
Khéi luong (dang khan) o
glycosidic.
phan tr 378,33 g/mol
(dang dihydrate) khéng tham gia phan Ung
OH
H Maillard
’ OH
i%{ Lién két a,0-1,1-glycosidic
@ Bén trong khoang pH réng 3,5
Trehalose c6 vi ngot “OH 10
thanh, tuong duon
DO ngot N o ¢ N g OH OH < . i
khoang 45% dé ngot Co6 kha nédng chju nhiét cao
clia dudng sucrose
Dd tan Tan trong nudc a,0-1,1-glycosidic @ u nhu khéng hat 8m
Kho tan trong ethanol
@ PH (dung 45-65
dich 30%)

CAC DANG THU HINH (POLYMORPHISM)

TREHALOSE

DANG VO PINH HINH

DANG DIHYDRATE (Amorphous)

S

La dang 6n dinh nhat va phé
bi€n nhat cua Trehalose &
nhiét dé phong.

Dang nay cé tinh hat am
thap, gilr nguyén ham lugng
nudc khoang 9,5% ngay ca
khi ti€p xuc voi do am tuong
daoi 1én t6i 92%. Tuy nhién, &
dd am cao >90%, c6 thé bi
chay Iong.

Nhiét dé6 nong chay (thuc

chat 1a qua trinh kh&r nudc)
xay ra & khoang 97°C

~97°C

& khir nudce

qua trinh

Dang gia bén (metastable)
hinh thanh khi khd&t nudc
cla T, trong chan khéng &
85°C trong 4 gio.

Dac diém quan trong nhat
clia dang nay la kha nang
chuyén déi thuan nghich
trd lai dang khi tiép xuc
véi d6 am ma khong lam
thay déi cdu triuc mang
tinh thé chinh

Gia bén
(metastable)

La dang khan bén nhat
dugc hinh thanh khi khir
nudc cua T, & nhiét do
125 - 150°C.

Dang nay c6 nhiét do
néng chay rat cao,
khoang 210 - 215°C.

= 210-215°C
bén nhat

+84 834 560 500

La moét dang gia bén
(metastable) hinh thanh
khi kh&t nuéc clta T, &
nhiét dé dudi 100°C,
dong thoi cling tao ra
dang T,va dang vo6 dinh
hinh (amorphous).

& nhiét do6 dudi 80°C,
dang T4 c6 thé chuyén
thanh T, va dang vo
dinh hinh, hodc chuyén
thanh dang T, khi gap
diéu kién dm

Gia bén

@(metastable)

Trehalose dé dang chuyén
sang trang thai vé dinh hinh
thong qua cac qua trinh say
thang hoa, sdy phun hodc lam
ngudi nhanh tir trang thai
nong chay.

Nhiét do hoa kinh (T,) rat cao,
khoang 110 - 120°C & dang
khan hoan toan. Day la muc
cao nhat trong sé cac dudng
doi, giup tao ra moét ma tran co
dd nhdt cuc cao dé ¢ dinh cac
phan tt sinh hoc

Tg110—120°C

director@biorichgroup.com
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E3 UUDIEM CUA TREHALOSE

NhG cau tric doc dao va dac tinh ly — hda vugt trdi, trehalose mang lai nhiéu lgi ich quan trong trong bao vé va 6n dinh cac phan
tl&r sinh hoc cling nhu trong céng nghé thuc pham va lgi ich sirc khoe.

BIORICH INSIGHTS | AUGUST 2026

KHONG THAM GIA

D0 BEN HOA HQC ONG
PHAN UNG MAILLARD

& NHIET HOC DAC BIET

'.’@\; < 1kcal/mol L '\ Disaccharide
&a” Nang luong tu do rat [‘ ! n E—!j Y/ khong khir
thap — - ca hai dau khir cta
;'_-.! ;I_I phan tir glucose déu
100°C /24 h — (“ = ﬁ tham gia vao lién két
Chiju nhiét 8n dinh ma glycosidic, khéng c6
khéng bi phan huy. nhém aldehyde ty do
7 N Duy tri mau sac
N _ () !
( pH‘) p,H 3,5-10 L\ _/’ & chat luong
\___/ o6ndinhtrong = Khé h )
dai pH rong. ong tham gia

phan trng Maillard
V@i cac amino acid
hodc protein khi ché&
bién & nhiét dé cao,
khéng bi héa nau

So vdi sucrose cé nang luogng lién két cao >27 kcal/mol, dé bi
thdy phan tao thanh dudng khir trong méi truong acid nhe.

NHIET DO HOA KiNH CAO NHAT

venss: [ 110 - 120°C

Tao ma tran “thdy tinh”
6n dinh & nhiét d6 phong

giup bao boc va cé dinh cau trac

)
Maltose - 84°C cac phan tir sinh hoc (protein,
enzyme, vaccine...), ngan chan su
Sucrose - di déng phan t&r dan dén hu hong.

60°C

0 30 60 90 120 (°c)

UU DIEM TRONG

KHA NANG BAO VE
CONG NGHE THU'C PHAM

SINHHOC VU QT TROI

Duing huyét (mg/dL)

200

Plasma glucose
(mg/dL)
™

s S
T
./ f

‘‘‘‘‘

30 60 %
Thoi gian (phit)

Trich ngubn: Yoshizane C. et al. 2017, Glycemic, insulinemic and in
in healthy subjects, Nutrition
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Thay thé nuéc

Hinh thanh lién két hydro vdéi
cac nhom phan cuc cla protein
va mang té bao, duy tri cau trdc
khéng gian ba chiéu khi bi say
kho.

Chéng oxy hoa

Nh& co ché 8n dinh co chat va
bao vé t&€ bao khdi tén thuong
do oxy hoa, hiéu qua cao hon
mannitol, galactose va sucrose.

LO1iCH SINH LY POI VOI1 CO THE

cung cap ngudn nang lugng kéo dai cho co

thé.

cretin responses after oral trehalose ingestion
Journal

duong huyét va insulin thap va cham hon,

Chdng staling (thoai héa tinh bot)
Ngan can qua trinh "staling" (ciing
lai do thai hoa tinh boét) trong cac
loai banh va thuc phdm chia tinh
bét hiéu qua hon bat ky loai dudng
nao khac.

Khtr mui hoi

Uc ché sy oxy hda acid béo va
phan hdy hgp chat luu huynh, gitp
gidm mui hoi cta thuc pham (nhu
mui ¢4, thit) va mui co thé.




BTORICH

U'NG DUNG CUA TREHALOSE

Trehalose dugc Uing dung réng
rai trong céng nghé thuc pham

va dugc phdm nhd kha nang 6n

dinh sinh hoc vuot troi.

FOOD

CONG NGHIEP THU'C PHAM

0]

0

e Ngadn chdn qua trinh tinh bét bi

0

e Co ché "thuy tinh hoa" va thay thé

Chat tao ngot
va cai thién huong vi

e Do ngot ~45% so vai sucrose.

¢ Vingot thanh, khdng hau vi kho
chiu, che Iap mui vi la hiéu qua.

Chdng thoai hda
tinh bot

cung lai

e Kéo dai do tuoi ngon cho banh mi,

com, banh mochi va cac san pham
giau tinh bot.

Bao quan thuc pham
say kho va dong lanh

nudc, nd giup gilr nguyén cau
trdc, mau sac va cac hgp chat
thom tu nhién cua trdi cay, rau cu,
thit sau ché bién.

v
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PHARMA

DUQC PHAM & CONG NGHE SINH HOC

0 On dinh vaccine va
khang thé don dong

. e Tao phurc & bdo vé cau trdc protein

—— i trong bot dong kho.

Vi co ché thay thé nudc va duy tri

cdu truc khong gian cua protein,

han ché bién tinh, k&t tap va oxy

hoéa trong qua trinh déng kho

O 2 On dinh céc vitamin

e Tuong tac vdi ion kim loai chuyén
tiép (Fe, Cu) - chat xuc tac oxy
hoa manh.

e Ngan ngtra phan huy vitamin, duy
tri hoat tinh.

03

e Bao vé té bao probiotic khdi ton
thuong do déng khé va mat nudc.

e Nang cao dd &n dinh va ty 1é séng
cla probiotic.

On dinh ché& pham
probiotic trong phuong
phap dong kho

Ta dugc don cho
dang thuéc ran

On dinh chat béo
va protein

0

* DO bén hoda hoc cao, ban chat I1a
dudng khdng khir, kha ndng chiu
nén tot, d xop cao va thoi gian ra
nhanh.

e Tiém ndng thay thé mannitol,
sucrose hodc lactose trong vién
nén, ODT, vién nang.

0

 Uc ché oxy héa acid béo, ngan mui
hoi.

e Bao vé protein khoi bién tinh trong
qua trinh bao quan lau dai.

. CAC CHE PHAM THUONG MAI CO SU DUNG TREHALOSE N
Herceptin Avastin Lucentis Advate®
(Trastuzumab) (Bevacizumab) (Ranibizumab) (Recombinant)

Immm t50mg s g ‘;&‘CEEi’;E
sty | AVASTIN [ — |
netity I-I'I.IDI‘] {bEVaSlZnumab} ,. ., \
il o D""\@y Benentah \ m{l’:"‘l‘"”h — ____'.Ellm] il

Dang bao ché Dang bao ché

Bo6t dong khé pha tiém

30 mm

Dang bao ché
Dung dich tiém Bot dong khé pha tiém

100 10 o

director@biorichgroup.com

Dang bao ché
Dung dich tiém

60 rom
@ +84 834 560 500

Trehalose
str dung

Trehalose
str dung

Trehalose
str dung

Trehalose
str dung

“‘ www.biorichgroup.com



AUGUST

08

2026

INSIGHTS

NGUYEN LIEU DUQC PHAM
GIAI PHAP SU'C KHOE & POI MOI

TA DUGC THE HE MOI

Nang cao hiéu qua,
t6i uu cong thuc

GIAI PHAP BAO CHE
Coéng nghé tién tién
cho hiéu qua vugt troi

CHAT LUQGNG VUGT TROI
Dép Ung cac tiéu chuan
Quobc té khat khe

HOP TAC & TU VAN

Béng hanh cling déi tac
phat trién bén ving

va tai liéu ky thuat

%211 Dé nhan mau thi @ +84 834 560 500 ‘ M director@biorichgroup.com
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	Dễ dàng mở rộng quy mô
	Ít ảnh hưởng độ ổn định hóa học
	Ít nguy cơ phát sinh tương kỵ
	Hiệu quả quá trình bao phim phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và tay nghề của nhân viên vận hành
	Kéo dài quy trình sản xuất và tăng chi phí sản xuất

	BẢO VỆ & ĐẶC TÍNH MÀNG
	ỨNG DỤNG
	Lớp màng phim bảo vệ viên nhân khỏi các tác nhân của môi trường (độ ấm, oxy, ánh sáng).
	Hiệu quả che vị trên nhiều hoạt chất đắng.
	Bảo vệ viên khỏi tác động của môi trường
	Cải thiện cảm quan (bóng đẹp, dễ nuốt)
	Không làm tăng kích thước viên quá nhiều: lớp màng phim chỉ chiếm khoảng 3 – 5% khối lượng viên
	Hiệu quả cao với nhiều hoạt chất đắng. Ví dụ: clarithromycin, cetirizine, dextromethorphan, diphenhydramine
	Có thể làm chậm hòa tan hoạt chất
	Không phù hợp với:
	– Viên nhai       – Viên ODT       – Bột/ gói pha hỗn dịch


	CÁC POLYMER THƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BAO PHIM CHE VỊ
	Polymer sử dụng trong bao phim che vị bao gồm các polymer không tan hoặc ít tan trong nước như ethyl cellulose, methacrylate copolymer, cellulose acetate, shellac các polymer tan trong nước như HPMC và PVA cũng có thể được sử dụng.
	PHÂN LOẠI POLYMER
	KHÔNG TAN TRONG NƯỚC
	TAN TRONG NƯỚC
	HPMC
	PVA
	METHACRYLATE COPOLYMERS  Một trong những polymer được sử dụng phố biến nhất
	www.biorichgroup.com
	+84 834 560 500
	director@biorichgroup.com
	PART 1
	CÔNG NGHỆ BÀO CHẾ DƯỢC PHẨM
	BIORICH INSIGHTS
	AUGUST 2026


	TỔNG QUAN VỀ

	TÁ DƯỢC TẠO NGỌT
	TRONG DƯỢC PHẨM
	Vai trò – phân loại – tính chất – chuyển hóa – an toàn và các xu hướng mới trong phát triển tá dược tạo ngọt.
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	TẦM QUAN TRỌNG CỦA TÁ DƯỢC TẠO NGỌT
	Vị ngọt từ lâu được xem là vị giác gắn liền với cảm giác hạnh phúc và hưng phấn của con người. Nhiều nghiên cứu cho thấy xu hướng ưa thích vị ngọt là một đặc tính bẩm sinh. Về mặt sinh lý, sự kích thích các thụ thể vị ngọt bởi các chất tạo ngọt, bất kể có hay không cung cấp năng lượng, đều hoạt hóa hệ thống khen thưởng của não bộ, thúc đẩy giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh như dopamine, từ đó tạo cảm giác dễ chịu và tăng mức độ chấp nhận đối với thực phẩm hoặc dược phẩm.
	Trong bào chế dược phẩm, việc tận dụng "tín hiệu hạnh phúc" đóng vai trò then chốt để cải thiện sự tuân thủ điều trị, đặc biệt là ở đối tượng nhi khoa. Bên cạnh vai trò cảm quan, tá dược tạo ngọt còn đảm nhận các chức năng kỹ thuật quan trọng như tạo cấu trúc, độ nhớt và duy trì độ ổn định cho sản phẩm.
	CƠ CHẾ KÍCH HOẠT VỊ NGỌT & TẠO CẢM GIÁC DỄ CHỊU
	Tín hiệu vị ngọt không chỉ cải thiện cảm quan mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả điều trị lâu dài


	PHÂN LOẠI CÁC TÁ DƯỢC TẠO NGỌT
	TÁ DƯỢC TẠO NGỌT
	TỰ NHIÊN
	TỔNG HỢP
	SACCHARIDE (ĐƯỜNG)
	DẪN XUẤT CHLORODEOXY-SACCHARIDE
	DẪN XUẤT DIPEPTIDE
	SULFAMATE & SULFONAMIDE
	NON-SACCHARIDE (HỢP CHẤT KHÁC)
	POLYOL (ĐƯỜNG RƯỢU)

	VỊ NGỌT KHÔNG CHỈ LÀ YẾU TỐ CẢM QUAN  MÀ LÀ MỘT PHẦN CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG THỨC HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH.
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	CÁC TÁ DƯỢC SIÊU TẠO NGỌT THƯỜNG DÙNG
	TÍNH CHẤT, CHUYỂN HOÁ VÀ AN TOÀN  CỦA CÁC TÁ DƯỢC SIÊU TẠO NGỌT
	AN TOÀN
	CHUYÊN HÓA
	TÁ DƯỢC
	TÍNH CHẤT
	CHUYỂN HOÁ
	AN TOÀN
	ADI
	(mg/kg/ngày)

	Aspartame
	ĐỘ NGỌT*
	180 – 200
	lần
	ĐỘ TAN
	ĐỘ ỔN ĐỊNH
	TƯƠNG KỴ:
	SẢN PHẨM CHUYỂN HÓA
	CẢNH BÁO
	ĐÁNH GIÁ AN TOÀN
	mg/kg/ngày



	Acesulfame Potassium
	ĐỘ NGỌT*
	200
	lần
	ĐỘ TAN
	ĐỘ ỔN ĐỊNH
	TƯƠNG KỴ:
	SẢN PHẨM CHUYỂN HÓA
	CẢNH BÁO
	ĐÁNH GIÁ AN TOÀN
	mg/kg/ngày



	Sucralose
	ĐỘ NGỌT*
	300 – 1.000
	lần
	ĐỘ TAN
	ĐỘ ỔN ĐỊNH
	TƯƠNG KỴ:
	SẢN PHẨM CHUYỂN HÓA
	CẢNH BÁO
	ĐÁNH GIÁ AN TOÀN
	mg/kg/ngày



	Saccharin
	ĐỘ NGỌT*
	300 – 600
	lần
	SẢN PHẨM CHUYỂN HÓA
	ĐỘ TAN
	ĐỘ ỔN ĐỊNH
	TƯƠNG KỴ:
	CẢNH BÁO
	ĐÁNH GIÁ AN TOÀN
	mg/kg/ngày
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	CÁC TÁ DƯỢC SIÊU TẠO NGỌT THƯỜNG DÙNG (TIẾP THEO)
	TÍNH CHẤT, CHUYỂN HOÁ VÀ AN TOÀN  CỦA CÁC TÁ DƯỢC SIÊU TẠO NGỌT
	TÁ DƯỢC
	TÍNH CHẤT
	CHUYỂN HOÁ
	AN TOÀN
	ADI
	Neotame
	ĐỘ NGỌT*
	7.000 – 13.000
	ĐỘ TAN
	ĐỘ ỔN ĐỊNH
	TƯƠNG KỴ:
	SẢN PHẨM CHUYỂN HÓA
	CẢNH BÁO
	ĐÁNH GIÁ AN TOÀN




	0.3
	Advantame
	ĐỘ NGỌT*
	20.000 – 37.000
	ĐỘ TAN
	ĐỘ ỔN ĐỊNH
	TƯƠNG KỴ:
	SẢN PHẨM CHUYỂN HÓA
	CẢNH BÁO
	ĐÁNH GIÁ AN TOÀN



	32.8
	ĐỘ NGỌT*
	300
	Rebaudioside A (Steviol)
	ĐỘ TAN
	ĐỘ ỔN ĐỊNH
	TƯƠNG KỴ:
	SẢN PHẨM CHUYỂN HÓA
	CẢNH BÁO
	ĐÁNH GIÁ AN TOÀN
	ĐỘ NGỌT:  Là chỉ số so sánh cường độ vị ngọt của chất cần thử với dung dịch đối chiếu Sucrose 10% (kl/tt) trong nước tinh khiết (được quy chuẩn làm mốc bằng 1,0). Thông tin tìm kiếm dựa trên “Safe Levels of Sweeteners” của FDA
	ADI (Acceptable Daily Intake):  Là ước tính lượng của một chất (tá dược, phụ gia, hóa chất) có thể đưa vào cơ thể hàng ngày qua đường uống (qua thuốc hoặc thực phẩm) suốt đời mà không gây ra rủi ro đáng kể nào cho sức khỏe.
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	XU HƯỚNG MỚI TRONG ỨNG DỤNG TÁ DƯỢC TẠO NGỌT
	Vị ngọt từ lâu được xem là vị giác gắn liền với cảm giác hạnh phúc và hưng phấn ở con người.
	Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy, bên cạnh những cảm nhận tích cực, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng liên hệ vị ngọt với yếu tố "không lành mạnh". Xu hướng này tạo động lực cho việc phát triển và ứng dụng các chất tạo ngọt thay thế nhằm giảm hàm lượng đường trong công thức dược phẩm và thực phẩm. Dưới đây là các xu hướng chính được ghi nhận:

	ƯU TIÊN CÁC SẢN PHẨM GIẢM/ KHÔNG ĐƯỜNG
	Hướng đến các đối tượng đặc biệt như bệnh nhân tiểu đường, người béo phì và người cao tuổi.
	BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG
	NGƯỜI BÉO PHÌ
	NGƯỜI CAO TUỔI

	DỊCH CHUYỂN SANG TÁ DƯỢC TẠO NGỌT NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN
	Ưu tiên các chất như Stevia, Glycyrhizin, Neohesperidin, Thaumatin hay Chiết xuất La hán quả (Mogrosides) nhờ độ an toàn cao, tâm lý ưa chuộng sản phẩm tự nhiên.
	STEVIA
	GLYCYRHIZIN
	NEOHESPERIDIN
	THAUMATIN
	MOGROSIDES

	PHỐI HỢP CHẤT ỨC CHẾ VỊ ĐẮNG (BITTER BLOCKER) ĐỂ GIẢM LƯỢNG TÁ DƯỢC TẠO NGỌT
	Phong tỏa các thụ thể vị đắng (TAS2R), giúp che giấu vị đắng/kim loại khó chịu của API. Giải pháp này giúp giảm thiểu lượng tá dược tạo ngọt cần dùng và nâng cao sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân.
	API ĐẮNG
	BITTER BLOCKER

	HƯỚNG CHE VỊ TỐI ƯU
	SẢN PHẨM AN TOÀN  HẤP DẪN VÀ NÂNG CAO TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ
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	Hydroxypropyl- β -Cyclodextrin (HP-β-CD)
	TÁ DƯỢC CẢI THIỆN ĐỘ HÒA TAN VÀ ĐỘ ỔN ĐỊNH CHO CHẾ PHẨM THUỐC TIÊM
	Độ hoà tan   •   Ổn định  •   An toàn khi tiêm
	TĂNG ĐỘ HÒA TAN
	TẠO PHỨC BAO
	TỐI ƯU CHO THUỐC TIÊM
	Cải thiện độ tan biểu kiến cho hoạt chất kém tan
	Bao bọc và bảo vệ hoạt chất, tăng ổn định hóa học
	Giảm kích ứng, không cần dùng dung môi hữu cơ hoặc chất diện hoạt, tăng tính tương thích
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	GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HYDROXYPROPYL-β-CYCLODEXTRIN (HP-β-CD)
	Khoang ky nước
	Bề mặt ngoài ưa nước


	CẤU TRÚC VÀ ĐẶC TÍNH
	HP-β-CD vẫn giữ nguyên cấu trúc hình nón cụt đặc trưng của cyclodextrin gồm:
	Khoang bên trong kỵ nước
	Bề mặt ngoài ưa nước
	Khối lượng phân tử trung bình khoảng 1.300 – 1.500 Da (phụ thuộc mức độ thế hydroxypropyl).
	VIỆC GẮN CÁC NHÓM HYDROXYPROPYL MANG LẠI NHIỀU ƯU ĐIỂM
	Tăng độ tan trong nước từ khoảng 18 mg/mL của β-CD lên trên 500 – 600 mg/mL.
	Giảm khả năng tạo tinh thể.
	Giảm tương tác với cholesterol của màng tế bảo.
	Giảm nguy cơ độc tính trên thận.
	Phù hợp với các chế phẩm tiêm truyền và tiêm tĩnh mạch.


	CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG
	Khoang kỵ nước của HP-β-CD có khả năng bao lấy một phần hoặc toàn bộ phân tử hoạt chất kỵ nước thông qua các tương tác không cộng hóa trị.
	Quá trình này giúp hoạt chất vẫn được giữ ở trạng thái tự do và phức bao luôn ở trạng thái cân bằng động.
	HP-β-CD
	API
	API–HP-β-CD complex
	Sau khi tiêm vào cơ thể, phức sẽ nhanh chóng phân ly khi hoạt chất được hấp thu hoặc phân bố.
	Giải phóng hoạt chất để phát huy tác dụng điều trị.
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	ƯU ĐIỂM KHI TẠO PHỨC VỚI HP-β-CD
	TĂNG ĐỘ HÒA TAN BIỂU KIẾN
	HP-β-CD làm tăng đáng kể lượng hoạt chất hòa tan trong dung môi, giảm hiện tượng kết tủa, duy trì dung dịch trong suốt và cải thiện sinh khả dụng đối với các hoạt chất đường tiêm. Mức tăng độ hòa tan có thể đạt từ vài lần đến hàng trăm lần, tùy thuộc vào cấu trúc hóa học của hoạt chất và hằng số tạo phức.

	BẢO VỆ HOẠT CHẤT VÀ TĂNG ĐỘ ỔN ĐỊNH
	Hoạt chất khi được bao trong khoang cyclodextrin sẽ được bảo vệ khỏi các tác nhân như oxy, ánh sáng, độ ẩm và ion kim loại, từ đó giúp tăng độ ổn định của hoạt chất nhạy cảm. Điều này góp phần kéo dài thời hạn dùng của thuốc.

	HẠN CHẾ KÍCH ỨNG TẠI VỊ TRÍ TIÊM
	Một phần hoạt chất được bao trong khoang HP-β-CD; giảm đáng kể lượng hoạt chất tự do tiếp xúc trực tiếp với mô. Điều này giúp giảm kích ứng mô, giảm đau khi tiêm và giảm nguy cơ kết tủa hoạt chất tại vị trí tiêm.

	GIẢM NHU CẦU SỬ DỤNG DUNG MÔI HỮU CƠ
	Việc sử dụng HP-β-CD giúp giảm đáng kể hoặc loại bỏ các dung môi trợ tan như ethanol, propylene glycol, polyethylene glycol, benzyl alcohol, nhờ đó giảm kích ứng tại vị trí tiêm và giảm nguy cơ các tác dụng không mong muốn liên quan đến các dung môi hữu cơ.

	TĂNG TÍNH TƯƠNG THÍCH SINH HỌC
	So với β-CD, HP-β-CD có nguy cơ gây tan máu và độc tính trên thận thấp hơn. Với hồ sơ an toàn và khả năng dung nạp tốt, HP-β-CD đã trở thành tá dược tạo phức được ứng dụng rộng rãi trong nhiều chế phẩm thuốc tiêm thương mại.
	β-CD Tan máu cao
	HP- β-CD Tan máu thấp

	DỄ PHỐI HỢP VỚI CÁC TÁ DƯỢC KHÁC
	Nhờ tính tan tốt trong nước và bản chất không ion hóa, HP-β-CD dễ dàng phối hợp với nhiều hệ tá dược thường dùng trong công thức thuốc tiêm mà ít gây tương kỵ.


	ỨNG DỤNG CỦA HP-β-CD TRONG THUỐC TIÊM
	HP-β-CD được sử dụng trong thuốc tiêm với các ứng dụng:
	Tăng độ hòa tan
	Bảo vệ và ổn định hoạt chất
	Giảm kích ứng, giảm đau
	Kéo dài tuổi thọ chế phẩm

	Ngoài thuốc tiêm tĩnh mạch, HP-β-CD còn được ứng dụng trong:
	Thuốc tiêm bắp
	Thuốc tiêm dưới da
	Thuốc nhỏ mắt  vô khuẩn
	Thuốc tiêm  đông khô
	Chế phẩm sinh học cần ổn định hoạt chất

	Một số hoạt chất phù hợp sử dụng HP-β-CD:
	Hoạt chất
	Vai trò của HP-β-CD
	Voriconazole
	Ziprasidone mesylate
	Tăng độ hòa tan, thay thế dung môi hữu cơ
	Tăng độ hòa tan và ổn định
	Aripipazole
	Hỗ trợ hòa tan trong dung dịch tiêm
	Itraconazole
	Diclofenac
	Giảm kích ứng, tăng hòa tan
	Dexamethasone
	Ổn định dụng dịch và tăng độ tan
	Cải thiện khả năng hòa tan và sinh khả dụng
	www.biorichgroup.com
	+84 834 560 500
	director@biorichgroup.com
	AUGUST 2026
	BIORICH INSIGHTS


	PEG
	POLYMER ĐA NĂNG
	CHO CÁC ỨNG DỤNG TRONG BÀO CHẾ DƯỢC PHẨM
	ỨNG DỤNG ĐA DẠNG
	THUỐC TIÊM
	VIÊN NÉN
	VIÊN NANG MỀM
	THUỐC DÙNG NGOÀI
	THUỐC ĐẶT
	HỆ VẬN CHUYỂN NANO
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	GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DÒNG TÁ DƯỢC POLYETHYLENE GLYCOL
	POLYMER HÓA
	ETHYLENE GLYCOL
	PEG HO(CH₂CH₂O)nH

	ỨNG DỤNG TRONG NHIỀU DẠNG BÀO CHẾ
	CÁC DÒNG PEG THƯỜNG DÙNG
	PEG 200
	MW ~ 200 Da

	PEG 400
	MW ~ 400 Da

	PEG 600
	MW ~ 600 Da

	PEG 4000
	MW ~ 4,000 Da

	PEG 6000
	MW ~ 6,000 Da

	PEG 20000
	MW ~ 20,000 Da



	TÍNH CHẤT VẬT LÝ
	PEG KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ THẤP (PEG 200 – 600)
	PEG KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ TRUNG BÌNH (PEG 900 – 1500)
	(35 - 48°C)

	PEG KHỐI LƯỢNG PHÂN TỬ CAO (PEG 4000 – 20000)
	(35 – 63°C)

	ỨNG DỤNG CỦA POLYETHYLEN GLYCOL
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	MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES
	- MCT OIL -
	Giá mang dầu cho các hoạt chất kém tan trong nước - Hạn chế hiện tượng Cross  linking cho viên nang mềm
	Tá dược dẫn dầu Tăng độ hòa tan Nâng cao hiệu quả công thức
	Trơ về mặt hóa học
	Đa dạng ứng dụng
	Hòa tan hoạt chất thân dầu
	Chất lượng đạt tiêu chuẩn cao

	BIORICH INSIGHTS  |   AUGUST 2026

	GIỚI THIỆU VỀ MCT OIL
	ĐẶC TÍNH VẬT LÝ – HÓA HỌC
	Dầu trong suốt, không màu hoặc vàng nhạt
	Trạng thái
	Mùi
	Không mùi
	Không vị

	Vị
	Chỉ số HLB
	0°C

	Độ tan
	Nước
	Methanol
	Methylene chloride
	Dầu đậu nành
	Các ether dầu mỏ khác
	Medium-chain triglycerides (MCT oil) là hỗn hợp các triglyceride được tạo ra bởi phản ứng ester hóa giữa glycerol và các acid béo caprylic acid, capric acid từ dầu dừa/ dầu cọ, với các tính chất (như bảng).

	Nhiệt độ đông đặc


	ỨNG DỤNG CỦA MCT OIL TRONG SẢN XUẤT DƯỢC PHẨM
	ỨNG DỤNG LÀM HOẠT CHẤT
	THUỐC TIÊM TIÊM TRUYỀN
	SẢN PHẨM DINH DƯỠNG

	ỨNG DỤNG LÀM TÁ DƯỢC
	A. VIÊN NÉN
	E. DƯỢC PHẨM ĐƯỜNG TIÊM
	B. VIÊN NANG CỨNG, VIÊN BAO ĐƯỜNG
	F. DƯỢC PHẨM DÙNG NGOÀI DA
	C. VIÊN NANG MỀM
	G. THUỐC ĐẠN
	D. THUỐC NƯỚC
	H. KHÁC
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	ƯU ĐIỂM CỦA MCT OIL
	MCT oil là dung môi và tá dược lý tưởng trong dược phẩm nhờ các đặc tính nổi bật về độ tinh khiết, tính ổn định và khả năng tương thích.
	Hòa tan hoạt chất thân dầu, cải thiện độ tan và sinh khả dụng
	Ổn định với tác nhân oxy hóa như oxy không khí và peroxide
	Trơ về mặt hóa học, không gây tương kỵ với các hoạt chất và tá dược khác
	Không chứa chất chống oxy hóa, dung môi tồn dư, chất xúc tác
	Nhờ mạch ngắn nên chuyển hóa và hấp thu nhanh chóng trong hệ tiêu hóa
	Khả năng tải hoạt chất hàm lượng cao
	Phù hợp cho nang mềm, hạn chế nguy cơ tương tác gây cross-linking gelatin
	Đối với thuốc dùng ngoài: hỗ trợ tăng thấm và duy trì độ ẩm da
	Độ tinh khiết cao, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng chặt chẽ


	TÁC DỤNG HẠN CHẾ HIỆN TƯỢNG CROSS-LINKING CHO VIÊN NANG MỀM
	PEG & DẦU THỰC VẬT
	TÍNH CHẤT
	MCT OIL (C8 & C10)
	CHỈ SỐ ALDEHYDE
	VÀ PEROXIDE
	CỰC THẤP
	ĐỘ ẨM VÀ
	TÍNH PHÂN CỰC
	PEG 400

	KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH
	MCT OIL
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	ISOPROPYL
	ALCOHOL
	DUNG MÔI ĐA NĂNG ỨNG DỤNG ĐA DẠNG
	Giải pháp dung môi hiệu suất cao đáp ứng các yêu cầu khắt khe trong công nghiệp dược phẩm  hiện đại
	ĐỘ TINH KHIẾT CAO ≥ 99.0%
	KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN MẠNH Hiệu quả vượt trội  so với ethyl alcohol

	AUGUST 2026
	GIỚI THIỆU CHUNG
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	SO SÁNH TÍNH CHẤT CỦA ETHYL ALCOHOL VÀ ISOPROPYL ALCOHOL
	TÍNH CHẤT
	ETHYL ALCOHOL
	ISOPROPYL ALCOHOL
	Công thức cấu tạo

	H₃C – CH₂ – OH
	H₃C – CH(OH) – CH₃
	Công thức phân tử

	C₂H₆O
	C₃H₈O
	Khối lượng phân tử
	46,07 g/mol
	60,10 g/mol
	Điểm sôi

	78,4 °C
	82,5 °C
	Điểm chớp cháy (Flash point)

	13 °C
	11,7 °C
	Nhiệt độ tự  bốc cháy

	362 °C
	425 °C
	LD₅₀ đường uống ở chuột

	ICH Q3C
	7,06 g/kg
	Nhóm 3
	5,05 g/kg
	Nhóm 3
	Khả năng  diệt khuẩn
	Trung bình
	Mạnh hơn Ethyl Alcohol
	Nguồn gốc
	Quá trình lên men hoặc Tổng hợp toàn phần
	Dầu mỏ
	Quản lý pháp lý
	Chịu quản lý nghiêm ngặt
	Ít bị ảnh hưởng
	Ứng dụng
	Ở các nước phát triển (Châu Âu, Mỹ, Nhật, ...), Ethyl Alcohol phải chịu tiêu thụ thuế đặc biệt. Ethyl Alcohol đa phần có nguồn gốc từ thiên nhiên nên sử dụng nhiều trong đồ uống, xăng dầu, dung môi...
	Do khả năng diệt khuẩn mạnh nên Isopropyl Alcohol được sử dụng nhiều trong các chất tẩy rửa, chất khử trùng, chất sát khuẩn.


	ỨNG DỤNG RỘNG RÃI CỦA ISOPROPYL ALCOHOL
	Y TẾ, DƯỢC
	CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ BÁN DẪN
	CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT, SƠN VÀ CHẤT PHỦ
	ĐỜI SỐNG VÀ VẬN TẢI
	AUGUST 2026
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	GINKGO BILOBA
	EXTRACT
	CHIẾT XUẤT BẠCH QUẢ GIÀU FLAVONOID VÀ TERPENOID
	Giúp tăng cường tuần hoàn não, chống oxy hóa và hỗ trợ trí nhớ
	TĂNG CƯỜNG TUẦN HOÀN NÃO
	CHỐNG OXY HÓA MẠNH MẼ
	HỖ TRỢ TRÍ NHỚ
	HỖ TRỢ LÀN DA TƯƠI SÁNG
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	GIỚI THIỆU VỀ GINKGO BILOBA EXTRACT
	Cây Ginkgo biloba (bạch quả)
	Quy trình chiết xuất hiện đại
	Tiêu chuẩn hóa hoạt chất
	Hỗ trợ tuần hoàn não & tăng cường trí nhớ

	THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH
	FLAVONOID GLYCOSIDE (≥ 24%)
	TERPENE LACTONE (≥ 6%)
	GINKGOLIDE
	BILOBALIDE
	FLAVONOID GLYCOSIDE (≥ 24%)
	TERPENE LACTONE (≥ 6%)
	GINKGOLIDE
	BILOBALIDE
	Với nguồn gốc tự nhiên, tiêu chuẩn hoá chặt chẽ và nền tảng khoa học vững chắc, Ginkgo Biloba Extract là lựa chọn tối ưu cho các công thức hỗ trợ não bộ và sức khoẻ thần kinh
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	ƯU ĐIỂM CỦA GINKGO BILOBA EXTRACT
	Ginkgo Biloba Extract được xem là nguyên liệu cao cấp trong các sản phẩm chăm sóc sức khỏe não bộ và hệ thần kinh nhờ nhiều ưu điểm vượt trội:
	TIÊU CHUẨN HÓA HOẠT CHẤT THEO CHUẨN QUỐC TẾ
	ĐƯỢC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG RỘNG RÃI
	XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG MẠNH


	ỨNG DỤNG CỦA GINKGO BILOBA EXTRACT
	ỨNG DỤNG
	PHÙ HỢP NHIỀU DẠNG BÀO CHẾ
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	TREHALOSE
	Tá dược tạo ngọt & ổn định công thức thuốc bột đông khô
	Trehalose (α,α-trehalose, mycose) là một loại đường đôi (disaccharide) không khử gồm 2 phân tử glucose liên kết với nhau bằng liên kết α,α-1,1-glycosidic.
	Hợp chất tự nhiên có đặc tính vật lý và hóa học độc đáo, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sinh vật trước các điều kiện môi trường khắc nghiệt.
	Ứng dụng rộng rãi trong dược phẩm như tá dược tạo ngọt, ổn định và bảo vệ protein, vaccine, dược chất sinh học trong quá trình đông khô và bảo quản.
	LỊCH SỬ TREHALOSE
	1832
	1857
	1858
	1876


	TÍNH CHẤT LÝ – HÓA CỦA TREHALOSE
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	ƯU ĐIỂM CỦA TREHALOSE
	Nhờ cấu trúc độc đáo và đặc tính lý – hóa vượt trội, trehalose mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong bảo vệ và ổn định các phân tử sinh học cũng như trong công nghệ thực phẩm và lợi ích sức khỏe.
	KHÔNG THAM GIA PHẢN ỨNG MAILLARD
	Disaccharide không khử
	cả hai đầu khử của phân tử glucose đều tham gia vào liên kết glycosidic, không có nhóm aldehyde tự do

	Duy trì màu sắc & chất lượng
	không tham gia phản ứng Maillard với các amino acid hoặc protein khi chế biến ở nhiệt độ cao, không bị hóa nâu


	ĐỘ BỀN HÓA HỌC & NHIỆT HỌC ĐẶC BIỆT
	< 1 kcal/mol
	Năng lượng tự do rất thấp

	100°C / 24 h
	Chịu nhiệt ổn định mà không bị phân hủy.

	pH 3,5 – 10
	ổn định trong dải pH rộng.
	So với sucrose có năng lượng liên kết cao >27 kcal/mol, dễ bị thủy phân tạo thành đường khử trong môi trường acid nhẹ.


	NHIỆT ĐỘ HÓA KÍNH CAO NHẤT


	110 – 120°C
	Trehalose
	84°C
	Maltose
	60°C
	Sucrose
	Tạo ma trận “thủy tinh” ổn định ở nhiệt độ phòng
	giúp bao bọc và cố định cấu trúc các phân tử sinh học (protein, enzyme, vaccine...), ngăn chặn sự di động phân tử dẫn đến hư hỏng.

	KHẢ NĂNG BẢO VỆ SINH HỌC VƯỢT TRỘI
	Thay thế nước
	Hình thành liên kết hydro với các nhóm phân cực của protein và màng tế bào, duy trì cầu trúc không gian ba chiều khi bị sấy khô.

	Chống oxy hóa
	Nhờ cơ chế ổn định cơ chất và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa, hiệu quả cao hơn mannitol, galactose và sucrose.


	ƯU ĐIỂM TRONG CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
	Chống staling (thoái hóa tinh bột)
	Ngăn cản quá trình "staling" (cứng lại do thái hóa tinh bột) trong các loại bánh và thực phẩm chứa tinh bột hiệu quả hơn bật kỳ loại đường nào khác.

	Khử mùi hôi
	Ức chế sự oxy hóa acid béo và phân hủy hợp chất lưu huỳnh, giúp giảm mùi hôi của thực phẩm (như mùi cả, thịt) và mùi cơ thể.


	LỢI ÍCH SINH LÝ ĐỐI VỚI CƠ THỂ
	So với glucose, trehalose dẫn đến mức tăng đường huyết và insulin thấp và chậm hơn, cung cấp nguồn năng lượng kéo dài  cho cơ thể.
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	Trehalose được ứng dụng rộng rãi trong công nghệ thực phẩm và dược phẩm nhờ khả năng ổn định sinh học vượt trội.
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	ỨNG DỤNG CỦA TREHALOSE
	PHARMA
	CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
	DƯỢC PHẨM & CÔNG NGHỆ SINH HỌC
	CÁC CHẾ PHẨM THƯƠNG MẠI CÓ SỬ DỤNG TREHALOSE
	Herceptin
	Avastin
	(Trastuzumab)
	(Bevacizumab)

	Lucentis
	Advate®
	(Recombinant)
	(Ranibizumab)
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